	SỞ GD& ĐT TỈNH QUẢNG NINH
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	Số:    …../BC-NN
	Quảng Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2024



BÁO CÁO
THÀNH TÍCH CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIETSUN
Giai đoạn 2021 – 2024 định hướng 2025 - 2030

I. VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIETSUN - QUẢNG NINH
Trung tâm ngoại ngữ VietSun thuộc Công ty TNHH Giáo dục và Thiết bị trường học Nhân Hòa. 
Điện thoại:   0986162968      Mail:Trung tâm ngoai ngữ vietsun.campha@ gmail.com
 Địa chỉ :  Tổ 2 –Khu 10B  phường Quang Hanh,   Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.  
Thành lập  theo Quyết định số: 612/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2012  của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh. 
 Đơn vị chủ quản: Sở GD & ĐT tỉnh Quảng Ninh
 Chỉ đạo và Giám sát chuyên môn: Phòng GDTX – GDMN, Sở GDĐT Quảng Ninh.
Tuyên ngôn chiến lược của trung tâm là:  “Where the best become better”, VietSun luôn luôn nỗ lực không ngừng để trở thành trung tâm dạy và học tiếng Anh hàng đầu Quảng Ninh.
Danh hiệu được tặng:
+ Danh hiệu thi đua: Là Trung tâm đạt tập thể LĐ xuất sắc của tỉnh 
+ Bằng khen của  Giám đốc sở giáo dục tỉnh Quảng Ninh . 
1. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên;
- Giám đốc trung tâm:  Trương Thị Quỳnh Mơ
- Phó Giám đốc : 01 Đ/c ( Hoàng Thị Luyến )
- Các bộ phận chuyên môn:
+ Giáo vụ tổ trưởng: 03
+ Quản lý học sinh: 02
+ Giáo viên cơ hữu: 10
+ Giáo viên là người nước ngoài: 02 Giáo viên (Danh sách kèm theo).
2.  Cơ sở Vật chất: 
2.1.Trụ sở chính:
Địa chỉ: Tổ 2 khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả , tỉnh Quảng Ninh.
a. Diện tích khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm
Tổng diện tích: 1000m2
+ Hệ thống hành rào bao quanh cao 1,5 m
+ Sân chơi :500 m2
b. Khối phòng học và làm việc 
- Khu vực điều hành: Văn phòng,  phòng kế toán, phòng làm việc giáo viên: Đảm bảo an toàn, thoáng mát, đủ ánh sáng, vệ sinh. 
- Phòng học: 07  phòng diện tích  bình quân trên 25m2 
- Thư viện : trên  300 đầu sách.
- Phòng nội trú GV: 03 phòng .diện tích : 15 m2/ 1 phòng
-  Khu vực vệ sinh: 02 dãy  diện tích  50m2
- Thiết bị vệ sinh:  đảm bảo
- Nguồn nước sử dụng: nước máy.
c. Trang thiết bị : (có phụ lục đính kèm).
2.2. Cơ sở 2 Quảng Ninh:
Địa chỉ: số nhà 12 khu 6 phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh .  Diện tích khuôn viên Tổng diện tích: 250m2 
- Tổng số phòng : 04 phòng có  đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy và học 
3. Chế độ quyền lợi CBQL, Giáo viên:
- Đảm bảo quyền lợi người  lao động bằng việc tham gia bảo hiểm đầy đủ.
- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động bằng việc tham gia tổ chức công đoàn.
- Đảm bảo quyền lợi của người lao động khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động được thăm quan du lịch 2 lần / 1năm.
- Đảm bảo mức lương trung bình hợp lý , đảm bảo ngày nghỉ , thưởng các dịp lễ tết.
- Đảm bảo được nâng lương định kỳ theo thỏa ước lao động tập thể của công ty.             
4.   Tổ chức hoạt động:
 Quy chế tổ chức hoạt động trung tâm Ngoại ngữ Viêtsun được xây dựng theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ và TT 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học và quy định của sở GDĐT Quảng Ninh.
4.1.  Quy mô phát triển về số lượng và chất lượng:
- Tổng học sinh tại Trung tâm đến nay: 1036 học sinh. Trong đó :
+ Tổng số học sinh học miễn phí: 65 hs
+ Tổng số học sinh đạt học bổng học sinh giỏi: 40 hs
+Tổng số học sinh  nhận học bổng do hoàn cảnh khó khăn là : 25 hs
+ Tổng số học sinh thu học phí: 906  hs
- Số Học sinh thanh niên và người lao động : 40 hs
  4.2. Chương trình, nội dung học: 
VietSun cung cấp các chương trình học tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm:
Tiếng Anh Trẻ em (3-16 tuổi)
Tiếng Anh Người Lớn
Tiếng Anh Giao tiếp kinh doanh
Tiếng   Anh theo khung 6 bậc Châu Âu 
 Tiếng anh học thuật :  IELTS, Atip
Luyện phát âm tiếng Anh
Tiếng Anh Doanh nghiệp
 Tiếng anh tuyển sinh vào 10
 Ôn tập Ngữ Pháp 
 Học Toán , khoa học bằng tiếng anh 
4.3. Sinh hoạt chuyên môn: 
Họp và hội ý rút kinh nghiệm chuyên môn: 01 lần/tuần 
Số lượng CB quản lý, GV tham gia bồi dưỡng do sở tổ chức:    100 %
Số lượng chuyên đề: mời Chuyên gia bồi dưỡng: 2 ngày 100% CB GV tham gia.
Số chuyên đề tự bồi dưỡng: 06
Số GV tham gia Hội Giảng: 10 giáo viên .
 4.4. Kết quả chất lượng 
Số học sinh: cấp chứng chỉ qua các đợt thi
* Chứng chỉ Quốc tế: 150 học viên (được cấp chứng chỉ Cambridge).
* Tiêu chuẩn Châu âu ( IELTS ) : 70 
* Chứng nhận hết khóa của vietsun là 324 
Cụ thể
	Năm học
	2021 – 2022
	2022 – 2023
	2023 - 2024

	Nội dung
	
	
	

	Số học viên tham gia thi chứng chỉ Cambridge:
· A1-A2
· KET 
· PET 
	
94
80
12
02
	
170
100  
50
20
	
158
90
38
40

	Kết quả đánh giá năng lực theo khung  IELTS
A2
B1
B2  
C1

	
36
10
12
9
5

	
60
18
22
21
9
	
100
35
30
25
10

	Trao học bổng:
· Học sinh nghèo vượt khó
· Học sinh đạt kết quả cao trong học tập ngoại ngữ
	

20
15

	
15
12
	

05
05


	Hoạt đông ngoại khóa:
· Ngày hội đọc sách trong kỷ nguyên số

	
320 hs tham gia
	
350 hs tham gia
	
366 hs tham gia



* Các hoạt động khác:
Bên cạnh việc cống hiến cho sự nghiệp dạy ngoại ngữ tại Quảng Ninh , Vietsun  còn tích cực đóng góp cho các hoạt động xã hội như trao tặng học bổng cho học sinh nghèo, học sinh đạt kết quả cao trong học tập ngoại ngữ, tổ chức hoạt động ngoại khóa,  ngày hội đọc sách trong kỷ nguyên số,  tham gia các chương trình  Hùng Biện Tự Hào kỳ quan thiên nhiên thế giới  do tỉnh đoàn tổ chức.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
1.1. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình và sẵn sáng tiếp thu cái mới.
- Như chúng ta đã biết việc đào tạo ngoại ngữ đòi hỏi rất cao ở người dạy. Người dạy không chỉ là người cung cấp và quyết định phương pháp dạy ngoại ngữ cho người học, người cố vấn cho quá trình học tập , tham gia vào quá trình học tập mà còn là người học và nhà nghiên cứu. Một điều đáng mừng là đội ngũ giáo viên của trung tâm đã hội tụ đủ các yếu tố này.Phần lớn các giáo viên đều có tuổi đời tương đối trẻ, vừa mới ra trường, do vậy các giáo viên đều rất ham học hỏi và tiếp thu cái mới. Nhận thức rõ kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ còn chưa nhiều các giáo viên sẵn sàng đầu tư thời gian để tìm kiếm thêm các tài liệu tham khảo phục vụ cho quá trình giảng dạy của trung tâm. Đồng thời vừa trải qua thời kỳ học tập tại trường, họ cảm nhận sâu sắc nhu cầu và tư duy của học sinh, nhờ vậy họ nhận thức rõ người học cần gì và đòi hỏi ở người dạy điều gì. Điều này giúp giáo viên lựa chọn các loại hình học tập linh hoạt , tạo được hứng thú cho người học.
- Thực tế cho thấy giáo viên trẻ được tiếp cận nhiều hơn với công nghệ hiện đại, đồng thời sẽ vận dụng công nghệ tiến tiến nhất vào quá trình giảng dạy. Điều này không những giúp họ tiết kiệm được thời gian mà còn tận dụng tối đa tính linh hoạt của công cụ giảng dạy này, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập.
- Một đặc điểm nổi bật khác của các giáo viên trẻ ở trung tâm là rất ham học hỏi từ các đồng nghiệp, nhằm trao dồi cả về kiến thức cũng như về phương pháp kinh nghiệm  giảng dạy. Đây cũng là một yếu tố hết sức quan trọng giúp nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên ở trung tâm.
1.2. Cơ sở vật chất và tài liệu học tập
Trung tâm ngoại ngữ Vietsun có được cơ sở vật chất tương đối tốt. Tất cả các phòng học đều được trang bị máy chiếu, ti vi và máy tính, phục vụ cho việc áp dụng công nghệ vào việc dạy và học, góp phần xây dựng bài học sinh động hơn. Hơn nữa học viên còn được trang bị các đầu sách, báo, truyện nước ngoài tương đối cập nhật, trong quá trình học, học viên  được cung cấp tài liệu phong phú, phù hợp với trình độ của mình. Bên cạnh đó với các tài liệu của kỹ năng nghe, học viên cũng được mượn về nhà để tự luyện tập.
Giáo trình giảng dạy là các giáo trình do nước ngoài biên soạn, hiện cũng đang được áp dụng tại nhiều trung tâm trên cả nước. Các giáo trình giảng dạy đều có nội dung hiện đại, hấp dẫn và có tính thực tiễn cao có thể tạo hứng thú cho học viên trong quá trình học của mình.
2. Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi kể trên, Trung tâm ngoại ngữ Vietsun cũng còn đang gặp phải những khó khăn nhất định.
2.1. Đặc điểm của học viên
Phần lớn học viên là người bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ theo phương pháp mới, các học viên đã quen với phương pháp học thụ động, chủ yếu là tiếp nhận kiến thức qua sách giáo khoa và các thầy cô giáo, chưa có khái niệm về tự học hay nghiên cứu. Bởi vậy việc yêu cầu học viên tự nghiên cứu ngoại ngữ là điều rất khó khăn và đôi khi gây áp lực tới học viên. Đa số học viên đang ở độ tuổi tiểu học và THCS, ngoài việc học ngoại ngữ ở trung tâm, các học viên còn phải học rất nhiều môn học ở nhà trường, học viên phải thường xuyên làm bài tập, điều này gây ra sự quá tải tới học viên. Ngoài ra phương pháp học mới đòi tính chủ động cao cũng khiến các học viên gặp khó khăn.
2.2. Đội ngũ giáo viên:
Giáo viên trẻ và mới ra trường, tuy được TT gửi đào tạo và tổ chức nhiều đợt  bồi dưỡng nâng cao  chuyên môn nghiệp vụ , nhất năng lực tiếng Anh và phương pháp sư phạm nhưng chưa đồng đều về tay nghề, trình độ. Trung tâm còn thiếu giáo viên có bề dày kinh nghiệm, chuyên môn giỏi nên việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy mặc dù có rất nhiều cố gắng, song vẫn còn hạn chế nhất định.
2.3. Nguồn tài liệu.
Hiện tại đội ngũ giáo viên của trung tâm còn rất trẻ, kinh nghiệm dạy học chưa nhiều dẫn đến nguồn tài liệu sử dụng để ôn luyện cho học sinh còn rất hạn chế, đặc biệt là các nguồn tài liệu nâng cao sử dụng cho đối tượng học sinh thi liên cấp.
 III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2025 - 2030
Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2021 - 2024, Trung tâm ngoại ngữ Vietsun xây dựng phương châm, kế hoạch với những định hướng và chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn 2025 - 2030 như sau:
Phương châm phục vụ tối đa vì quyền lợi người học:
+ Mức thu thấp nhất có thể, miễn giảm đối tượng khó khăn đặc biệt, trao nhiều học bổng cho học sinh có nỗ lực học tập tiếng Anh đạt kết quả cao. 
+ Kiên quyết với tiêu cực, phản giáo dục. Học sinh được học tập trong môi trường hài hòa , thoải mái tình thầy trò, môi trường sư phạm chuẩn mực.
+ Uy tín của VIETSUN là trên hết.
1. Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
· Xây dựng thêm quy chế hỗ trợ, các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm nhằm bảo đảm đời sống cán bộ, giáo viên thu nhập tăng đều hàng năm.
· Bổ sung thêm đội ngũ cán bộ giáo viên nước ngoài là người bản ngữ Tiếng Anh có chất lượng sư phạm tốt .
· Phối hợp với Bộ GDĐT và Sở tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ sư phạm theo từng giáo trình giảng dạy của Trung tâm cho toàn giáo viên.
2. Tằng cường năng lực quản lý điều hành:
Nâng cao năng lực quản trị trung tâm theo hướng  hiện đại hiệu quả, thiết thực đúng luật pháp và quy định của ngành GD và địa phương. 
· Theo phương châm có lợi nhất cho người học
· Tổ chức tham quan học tập các điển hình tiên tiến trong nước của CB học tập lớp bồi dưỡng về quản lý TT.
· Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, thực hiên chế độ báo cáo, kiểm toán đầy đủ.
3. Nâng cao chất lượng dạy và học đồng thời  phát triển mạng lưới Trung tâm ngoại ngữ, tăng cường năng lực tiếng Anh, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Đầu tư xây dựng trung tâm ngày càng khang trang, đầu tư trang bị đầy đủ các thiết bị dạy và học hiện đại.
- Xây dựng lớp học theo từng chủ đề, tạo môi trường tiếng Anh cho học viên.
- Tiếp tục tập trung đào tạo chất lượng học viên theo từng chủ điểm, từng kỹ năng. 
- Áp dụng 100% công nghệ giáo án điện tử vào giảng dạy.
- Áp dụng các phương pháp giảng dạy trực quan, áp dụng hoạt động học mà chơi để giảng dạy ngoại ngữ.
- Tổ chức ngoại khóa thực tế.
· Tổ chức các kỳ thi  chứng chỉ quốc tế cho học viên
- Phối hợp các trường phổ thông Tổ chức học tiếng Anh thông qua môn học Toán và Khoa học.
- Phát triển thêm cơ sở trên địa bàn tỉnh nhất là các vùng khó khăn.
- Tiếp tục và mở rộng việc thực hiện học tiếng anh Online  cho học sinh ở xa có sự tham gia giảng dạy của giáo viên nước ngoài với mức học phí thấp nhất.
- Tiếp cận đối tượng học sinh mầm non trên địa bàn thành phố để đưa tiếng Anh đến gần với học sinh mầm non hơn.
-Tiếp tục thực hiện giảng dạy các khóa học miễn phí cho học sinh dân tộc thiều số trong địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với trung tâm văn hóa dạy tiếng anh miễn phí dịp hè cho các xã dương huy, cộng hòa, thành phố Cẩm Phả .
Kiến nghị: Sở Công nhận GV giỏi cấp tỉnh cho GV Trung tâm nếu đạt yêu cầu của sở.
Trên đây là báo cáo tổng kết giai đoạn 2021 – 2024 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030 của Trung tâm ngoại ngữ Vietsun. 
 Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của của các Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh,  các đơn vị bạn để Trung tâm ngày càng phát triển bền vững hơn nữa.	

	 
	
Nơi nhận:                                                                                           
- Sở GDĐT Quảng Ninh
- Lưu: VP Vietsun; 
- Công khai website 
- Công khai bảng thông tin 
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PHỤ LỤC

Bảng 1. Danh sách Giáo viên của Trung tâm Ngoại ngữ Vietsun

	STT 
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quốc tịch
	Trình độ VH
	Trình độ T.A
	Thâm niên dạy học (năm)

	1
	Lưu Thị Hồng Cẩm
	25/12/1997
	Việt Nam
	 12/12
	 Đại học
	06

	2
	Vũ Thị Phượng
	03/10/1991
	Việt Nam
	 12/12
	 Đại học
	10

	3
	Nguyễn Thị Anh Thu
	14/10/1985
	Việt Nam
	 12/12
	 Đại học
	11

	4
	Phạm Hoài Trang
	30/11/1991
	Việt Nam
	 12/12
	 Đại học
	10

	5
	Nguyễn  Phương Hiền 
	01/09/1999
	Việt Nam
	 12/12
	 Đại học
	05

	6
	 Hoàng Bình Minh 
	17/01/2002
	Việt Nam
	 12/12
	 Đại học
	03

	7
	Tormon Shaena Mae Cordon
	11/06/1999
	
Phillipin
	
12/12
	
Đại học
	
03

	8
	Dela Cruz Ziv Moriah Ordonez
	25/04/2002
	
Phillipin
	
12/12
	
Đại học
	
03

	9
	Angelica Bajo Refuelo
	25/04/2002
	Phillipin
	12/12
	Đại học
	05

	10
	
	
	
	
	
	

	
11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	








Bảng 2: Trang thiết bị tại Trụ sở chính tại Quảng Ninh

	STT
	Thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	 Tủ 
	Cái 
	09
	

	2
	 Bàn làm việc 
	Cái 
	14
	

	3
	 Bàn giáo viên
	cái
	07
	

	4 
	Bàn uống nước 
	Bộ
	01
	

	5
	Bàn học sinh
	Cái
	110
	

	6
	 Bàn thư viện 
	Cái 
	05
	

	7
	Ghế học sinh
	Cái
	110
	

	8
	Ghế Văn phòng 
	Cái 
	20
	

	9
	Bảng 
	Cái
	08
	

	10
	Sách
	Bộ
	Tùy theo chương trình
	

	11
	Ti Vi 
	Cái
	09
	

	12
	Máy phô tô
	cái
	01
	

	13
	Máy in
	Cái
	04
	

	14
	Máy chiếu
	cái
	01
	

	15
	Máy in Màu 
	Cái 
	01
	

	15
	Laptop
	cái
	13
	

	16
	Máy ép plastic
	cái
	01
	

	17
	Xe đưa đón học viên
	xe
	01
	

	18
	Điều Hòa 
	Cái 
	11 cái 
	

	19
	 Máy lọc nước 
	Cái 
	01
	

	20
	Bình lọc nước 
	cái
	02
	

	21
	Quạt Trần 
	cái
	14
	

	22
	 Tủ quần áo  gv 
	Cái 
	05
	

	23
	Giường gv 
	cái
	06
	

	24
	 Tủ Lạnh 
	Cái 
	02
	

	25
	Gia sách 
	Cái 
	01
	

	26
	Giáo cụ 
	Bộ
	Tùy Theo chương trình 
	



Bảng 3: Bảng kê trang thiết bị tại cơ sở 2

	STT
	Thiết bị 
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	 Tủ 
	Cái 
	04
	

	2
	 Bàn văn phòng 
	Cái 
	01
	

	3
	 Bàn giáo viên
	cái
	03
	

	4
	Bàn học sinh
	Cái
	30
	

	5
	 Bàn thư viện 
	Cái 
	04
	

	6
	Ghế học sinh
	Cái
	60
	

	7
	Ghế Văn phòng 
	Cái 
	10
	

	8
	Bàn mầm non
	Cái 
	05
	

	9
	Ghế mầm non
	cái
	10
	

	10
	Bảng 
	Cái
	03
	

	11
	Sách
	Bộ
	Tùy theo chương trình
	

	12
	Tranh ảnh
	Cái
	Tùy theo chương trình
	

	13
	Băng đĩa
	Cái
	Tùy theo chương trình
	

	14
	Máy vi tính
	Cái
	04
	

	15
	Ti Vi 
	Cái
	03
	

	16
	Giáo treo tranh
	Cái
	06
	

	17
	Nẹp treo tranh
	Cái
	06
	

	18
	Giáo cụ 
	Bộ
	Tùy theo chương trình
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